
PHÒNG GD&ĐT KON PLÔNG 

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN 

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - CẤP THCS CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 

LỚP 6 - NĂM HỌC: 2022-2023 

 

TT Môn học Chủ biên/Tổng chủ biên Nhà xuất bản 
Số 

lượng 

sách 

Ghi 

chú 

1 
Toán (tập 1) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 

1 

 

Toán (tập 2) 1 

2 
Ngữ văn (tập 1) Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 

1 

Ngữ văn (tập 2) 1 

3 
Tiếng Anh 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 
1 

4 
Khoa học tự 

nhiên 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh 

Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh 

(đồng Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

5 Lịch sử và Địa lí 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Thế Bình (Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, ...(đồng Tổng 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên phần Địa lí) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

6 
Giáo dục công 

dân 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 

Phạm Việt Thắng (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

7 Âm nhạc 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

8 Mĩ thuật 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

9 Tin học 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm 

Hà (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

10 Công nghệ 
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Dương Văn Nhiệm (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

11 
Giáo dục thể 

chất 
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm Hướng 

nghiệp 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh 
1 

13 
Giáo dục địa 

phương 
TS. Phạm Thị Trung (Tổng Chủ 

biên), Lê Châu Vân (Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 
1 

 TỔNG CỘNG   15 

 



THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - CẤP THCS CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 

LỚP 7 - NĂM HỌC: 2022-2023 

 

TT Môn học Chủ biên/Tổng chủ biên Nhà xuất bản 
Số lượng 

sách 
Ghi 

chú 

1 
Toán (tập 1) Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 

1 

 

Toán (tập 2) 1 

2 
Ngữ văn (tập 1) Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ 

biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 

1 

Ngữ văn (tập 2) 1 

3 
Tiếng Anh 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi (Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 
1 

4 
Khoa học tự 

nhiên 

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh 

Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh 

(đồng Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

5 Lịch sử và Địa lí 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Thế Bình (Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Thu Hiền, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, ...(đồng Tổng 

Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Minh 

Tuệ (Chủ biên phần Địa lí) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

6 
Giáo dục công 

dân 
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), 

Phạm Việt Thắng (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

7 Âm nhạc 
Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

8 Mĩ thuật 
Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

9 Tin học 
Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm 

Hà (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

10 Công nghệ 
Nguyễn Tất Thắng (Tổng Chủ biên), 

Dương Văn Nhiệm (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

11 
Giáo dục thể 

chất 
Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

12 
Hoạt động trải 

nghiệm Hướng 

nghiệp 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên) 

Đại học Sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh 
1 

13 
Giáo dục địa 

phương 
TS. Phạm Thị Trung (Tổng Chủ 

biên), Lê Châu Vân (Chủ biên) 

Giáo dục  

Việt Nam 
1 
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Nơi nhận:                 TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN 

- Website trường;             HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GD&ĐT(B/c); 

- Lưu VTNT.  

 


